	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Lĩnh vực
	Ngành nghề sản xuất
	Tiêu thụ NL quy đổi (TOE)

	1
	Chi nhánh tỉnh Phú Thọ - Công ty TNHH VINCOM RETAIL miền Bắc
	Đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì
	Công trình xây dựng
	Trung tâm thương mại
	577

	2
	Chi nhánh Công ty Cổ phần bất động sản Việt - Nhật tại Phú Thọ
	Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Tri
	Công trình xây dựng
	Trung tâm thương mại
	569

	3
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
	Công trình xây dựng
	Y tế, khám chữa bệnh
	877

	4
	Công ty Cổ phần giấy Việt Trì
	Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất, kinh doanh giấy
	8.931

	5
	Công ty TNHH TARPLINE Hà Nội
	Cụm CN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
	Công nghiệp
	Sản xuất kinh doanh các loại vải bạt PP, PE
	1.406

	6
	Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
	Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
	Công nghiệp
	Sản xuất phân bón và hóa chất
	11.152

	7
	Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ
	Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba
	Công nghiệp
	Sản xuất, kinh doanh xi măng
	24.506

	8
	Công ty Cổ phần Thắng Cường
	Cụm CN Bạch Hạc, phường Bạch Hạ, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
	11.005

	9
	Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam
	Cụm CN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
	Công nghiệp
	Sản xuất, kinh doanh các loại vải bạt PP, PE
	1.714

	10
	Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao
	Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
	Công nghiệp
	Sản xuất xi măng
	105.830

	11
	Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú
	Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất sợi, dệt
	3.231

	12
	Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex
	Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất sợi, dệt, nhuộm
	27.743

	13
	Công ty TNHH Miwon Việt Nam
	Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất, chế biến thực phẩm
	9.529

	14
	Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
	Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất hóa chất cơ bản
	19.751

	15
	Công ty TNHH Sillim Việt Nam
	Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất các sản phẩm từ plastic
	1.306

	16
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long
	Xã Thượng Cừu, huyện Thanh Son
	Công nghiệp
	Khai thác, chế biến khoáng sản
	1.288

	17
	Công ty TNHH MTV Hóa chất 21
	Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ
	Công nghiệp
	Sản xuất khác chưa phân vào đâu
	1.803

	18
	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Hữu Nghị
	Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	2.109

	19
	Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH
	Phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ
	Công nghiệp
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
	2.402

	20
	Công ty Cổ phần CMC
	Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
	9.061

	21
	Công ty TNHH Kapstex Vina
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	2.649

	22
	Công ty Cổ phần KSA Polyme Hà Nội
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	2.976

	23
	Công ty TNHH Dệt Phú Thọ
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất sợi, dệt
	3.413

	24
	Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất linh kiện điện tử
	4.907

	25
	Công ty TNHH Phát triển công nghiệp
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất xi măng
	5.906

	26
	Công ty Cổ phần Đông Á
	Thị trấn Châu Phong, huyện Phù Ninh
	Công nghiệp
	Sản xuất hóa chất cơ bản
	7.064

	27
	Công ty TNHH JNTC VINA
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất các sản phẩm từ thủy tinh, kính cường lực
	11.606

	28
	Tổng Công ty giấy Việt Nam
	Thị trấn Châu Phong, huyện Phù Ninh
	Công nghiệp
	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	11.851

	29
	Công ty Cổ phần Gạch men TASA
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
	11.975

	30
	Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
	Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất cấu kiện kim loại
	1.542

	31
	Công ty TNHH công nghệ Cosmos 1
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
	1.178

	32
	Công ty TNHH Tyryong Việt Nam
	KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Giặt mài quần áo
	1.039

	33
	Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ
	Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
	Công nghiệp
	Khai thác, xử lý, cung cấp nước
	1.030

	34
	Công ty TNHH YI DA Việt Nam
	Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
	Công nghiệp
	May trang phục
	1.376

	35
	Công ty TNHH MK NOAH VINA
	Cụm CN Làng nghề nam Thanh Ba, xã Đồ Sơn, huyện Thanh Ba
	Công nghiệp
	Sản xuất các sản phẩm từ plastic
	1.184

	36
	Công ty TNHH FABINO VINA
	Cụm CN Làng nghề nam Thanh Ba, xã Đồ Sơn, huyện Thanh Ba
	Công nghiệp
	Sản xuất các sản phẩm từ plastic
	1.245



